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ĐÁP Á� – THA�G ĐIỂM 

PHẦ� 1. TRẮC �GHIỆM (3 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mã 
121 

D B A B B C D C C B A D 

Mã 
122 

C B D B D D A D C A C D 

Mã 
123 

A B A B A C C D D C D D 

Mã 
124 

B C C C D A A B C B B D 

 

PHẦ� 2. TỰ LUẬ� (7 ĐIỂM) 

Câu �ội dung Điểm 

13a  
 
Cho biểu thức 
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0,25 
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0,25 

13b 
Cho phương trình bậc hai 2 0ax bx c    vô nghiệm. Tuy nhiên, Minh lại 
tìm được hai nghiệm là 2 và 4 vì bạn ấy ghi sai giá trị của hệ số a. Khôi 
cũng tìm được hai nghiệm là – 1 và 4 vì bạn ấy đã ghi sai dấu của một hệ 

số trong phương trình. Tính giá trị của biểu thức 
12 4b c

P
a


   

 

Giả sử Minh ghi sai hệ số a thành a’. Theo định lí Viète ta có  

6;   8
' '

b c

a a


   

0,5 
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Từ đó suy ra 
3

4

b

c


         (1) 

Khôi tìm được hai nghiệm là –1 và 4 vì bạn ấy đã viết sai dấu của một hệ 

số nên theo định lí Viète ta có  3;   4
b c

a a
     (2) 

Vì phương trình bậc hai 2 0ax bx c    vô nghiệm nên 2 4 0b ac    .  
Từ đó dẫn đến 0.ac    (3) 

Từ (1), (2) và (3) ta tìm được 4;  3
c b

a a
    và 

12 4
12( 3) 4.4 20.

b c
P

a


       

0,5 

13c 
Có ba ống nhựa hình trụ giống nhau, mỗi ống có đường kính 12cm. Ba ống 
này được buộc theo hai cách như hình vẽ. Hỏi chiều dài phần dây buộc xung 
quanh ba ống đó theo cách nào dài hơn  và dài hơn bao nhiêu?         

 
 

 

Buộc theo cách 1. 
 

                                             
 Dễ thấy các tứ giác 1 2 1 3 2 3,  ,  O O BA O O DC O O EF  là các hình chữ nhật và 

tam giác 1 2 3O O O  đều, suy ra � 0
1 2 112 , 120AB O O cm AO C   . Độ dài 

cung CA là 1

.6.120
4

180 180

Rn
l

 
    

Chiều dài của dây cột là:    13 3 12 4 36 12AB l        

0,5 

 
Buộc theo cách 2. Độ dài của cung MP là: 2 6l R    

Chiều dài dây cột là    22 2 24 6 48 12M� l        

Vậy chiều dài của dây cột theo cách 2 dài hơn một đoạn là 
 48 12 36 12 12      (cm) 

 

0.5 
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14a 
 An và Bình, mỗi bạn mang một số tiền ra nhà sách mua bút và vở. Một cây 
bút có giá 6 nghìn đồng và mỗi quyển vở có giá 15 nghìn đồng. An và Bình 
dự tính với số tiền mang theo cả hai sẽ mua vừa đủ một số bút và vở, trong 
đó mỗi bạn sẽ mua được số bút nhiều gấp đôi số vở. Khi đến nơi hai bạn 
mới biết hôm nay nhà sách giảm giá 25% trên mỗi cây bút và 20% trên mỗi 
quyển vở. 
a) An nhận thấy với cách giảm giá trên mình có vừa đủ tiền để mua cùng số 
bút và nhiều hơn 2 quyển vở so với dự tính. Hỏi An mang theo bao nhiêu 
tiền?  
b) Bình nhận thấy với cách giảm giá trên mình có thể mua nhiều hơn 2 cây 
bút và 1 quyển vở so với dự tính mà vẫn dư lại một số tiền. Hỏi Bình mang 
theo bao nhiêu tiền, biết rằng số tiền còn dư ít hơn 6 nghìn đồng? 

 

Gọi a là số quyển vở mà An dự tính mua. Số cây bút mà An dự tính mua 
là 2a. 
Gọi b (ngàn đồng) là số tiền của An. Theo đầu bài ta có hệ phương trình 
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0,25 

Giải hệ ta được a = 4 và b = 108. Vậy An mang theo 108 nghìn đồng. 
0,25 

14b 
Gọi x là số quyển vở mà Bình dự tính mua.  
Số cây bút mà Bình dự tính mua là 2x. 
Gọi y (nghìn đồng) là số tiền của Bình và n (nghìn đồng) là số tiền thừa  
(0 < n < 6). 
Theo đầu bài ta có hệ phương trình 

   
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0,25 

Từ đó suy ra 6 21x n  . Theo đề bài thì 0 < n < 6 nên 21 21 27n    

hay 
7 9

2 2
x  . Vì x là số nguyên nên 4x   và 108.y   

Vậy Bình mang theo 108 nghìn đồng. 
 

0,25 

15 Cho tam giác nhọn ABC  nội tiếp đường tròn  O  (AB < AC) có đường cao 

AH  và đường phân giác AD . Gọi I là giao điểm của đường thẳng AD  với 
đường tròn  O ( I  khác A ); M là hình chiếu của điểm D trên đường thẳng 

AB, � là hình chiếu của điểm C trên đường thẳng AI. Chứng minh rằng 
a) 2 . .IB ID IA  

b) Ba điểm M, H, � thẳng hàng. 

c) ABIC

IBC

S AB AC

S BC


   
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15a Xét đường tròn  O  có � �IBC IAC  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung �CI ).  

Kết hợp với � �IAB IAC  suy ra � �IBC IAB . Từ đó dẫn đến IBD IAB ∽  
(g.g)  

 2 . .
IB ID

IB ID IA
IA IB

     

0,5 

15b Do � � 090AHC A�C   nên tứ giác AH�C nội tiếp, suy ra � ��HC �AC  (1) 

Do � � 090AMD AHD   nên tứ giác AMHD nội tiếp,  

suy ra � � �0180MAD MHB MHD    (2)  

0,5 

Từ (1), (2) và kết hợp với � ��AC MAD  ta được � ��HC BHM .  

Vì � � � � 0180�HC CHM BHM CHM     nên ba điểm M, H, � thẳng hàng. 
 

0,5 

15c Đặt ; ; .AB c BC a CA b    Ta có ABIC

IBC

S AI

S DI
     (3) 0,25 

Vì IAB IBD ∽  nên 
IA IB AB

IB ID BD
    

suy ra 
2

IA IA IB AB

ID IB ID BD

     
 

   (4) 

0,25 

Xét tam giác ABC có AD là đường phân giác của góc BAC nên 
BD CD BD CD a

AB AC AB AC c b


  

 
  

suy ra 
2 2

AB b c

BD a

      
   

      (5) 

0,25 

Từ (3), (4), (5) suy ra 
2

ABIC

IBC

S b c

S a

   
 

 

 Vậy ABIC

IBC

S b c AB AC

S a BC

 
    

 

0,25 
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16 
 

Cho hai đường tròn đồng tâm (C1) và (C2), có bán kính tương ứng là 9 và 
41. Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất có tính chất: Nếu qua một điểm tuỳ ý 
nằm trên (C1), kẻ k dây cung tuỳ ý của (C2) thì chắc chắn có một dây cung 
có độ dài không là số nguyên. 

 
 

 

Gọi O là tâm chung của hai đường tròn (C1) và (C2). 
Xét điểm M tùy ý nằm trên (C1); và xét dây AB tùy ý của (C2), đi qua M.  
Gọi H là trung điểm của AB; ta có OH AB . 
Do đó AB tiếp xúc với đường tròn tâm O bán kính OH,  

và 2 22 2AB AM OA OH    (1) 
Do 0 OH OM  , từ (1) suy ra: 

2 2 2 280 2 2 2 41 82OA OM AB OA       
Vì thế, độ dài AB là số nguyên khi và chỉ khi  80;81;82AB  

0,5 

Từ (1) ta có: 
+ 80 9AB OH     AB tiếp xúc với (C1) tại M 
+ 82 0AB OH     AB là đường kính của (C2). 

+ 
163

81
2

AB OH     Vì vậy trong trường hợp này, độ dài dây AB là 

số nguyên khi và chỉ khi dây AB đi qua M và tiếp xúc với đường tròn 

163
,

2
O
 
 
 

 (2) 

0,25 

Dễ thấy 
163

9
2

OM  ; do đó, M nằm ngoài đường tròn vừa nêu trên. 

Vì thế, sẽ có đúng hai dây của (C2) đi qua M và tiếp xúc đường tròn ấy. (3)  
Từ đó suy ra, có 4  dây của (C2) đi qua M và có độ dài là số nguyên.   
Vì thế, số nguyên dương k nhỏ nhất thỏa mãn yêu cầu đề bài bằng 5.  
 

0,25 
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